
1

STT Phân loại đơn vị Mức độ tự đảm bảo Ghi chú

I
Đơn vị tự đảm bảo một phần chi 

thường xuyên

1 Trường THCS Lý Tự Trọng Từ 10% đến dưới 30%

2 Trường THCS Lê Hồng Phong Từ 10% đến dưới 30%

3 Trường THCS Đinh Tiên Hoàng Từ 10% đến dưới 30% Mã QHNS1061703

4 Trường THCS Trương Hán Siêu Từ 10% đến dưới 30%

5 Trường THCS Ninh Thành Từ 10% đến dưới 30%

6 Trường THCS Quang Trung Từ 10% đến dưới 30%

7 Trường THCS Ninh Nhất Từ 10% đến dưới 30%

8 Trường THCS Ninh Tiến Từ 10% đến dưới 30%

9 Trường THCS Ninh Bình Bạc Liêu Từ 10% đến dưới 30%

10 Trường THCS Ninh Khang Từ 10% đến dưới 30%

11 Trường THCS Ninh Mỹ Từ 10% đến dưới 30%

12 Trường THCS Đinh Tiên Hoàng Từ 10% đến dưới 30% Mã QHNS1065434

13 Trường Tiểu Học Đinh Tiên Hoàng Từ 10% đến dưới 30%

14 Trường Tiểu Học Lý Tự Trọng Từ 10% đến dưới 30%

15 Trường Tiểu Học Tân Thành Từ 10% đến dưới 30%

16 Trường Tiểu Học Đông Thành Từ 10% đến dưới 30%

17 Trường Tiểu Học Thanh Bình Từ 10% đến dưới 30%

18 Trường Tiểu Học Ninh Khánh Từ 10% đến dưới 30%

19 Trường Tiểu Học Quang Trung Từ 10% đến dưới 30%

20 Trường Tiểu Học Nam Thành Từ 10% đến dưới 30%

21 Trường Tiểu Học Ninh Tiến Từ 10% đến dưới 30%

22 Trường Tiểu Học Ninh Nhất Từ 10% đến dưới 30%

23 Trường Tiểu Học Lê Hồng Phong Từ 10% đến dưới 30%

24 Trường Tiểu Học Ninh Khang Từ 10% đến dưới 30%

25 Trường Tiểu Học Ninh Mỹ Từ 10% đến dưới 30%

II
Đơn vị do Nhà nước bảm đảm chi 

thường xuyên

1 Trường THCS Ninh Xuân

2 Trường Tiểu Học Ninh Xuân

3 Trường Tiểu Học Thiên Tôn

4 Trường Mầm Non Nam Thành

5 Trường Mầm Non Thúy Sơn

6 Trường Mầm Non Bích Đào

7 Trường Mầm Non Hoa Mai

8 Trường Mầm Non Vân Giang
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9 Trường Mầm Non Thanh Bình

10 Trường Mầm Non Đông Thành

11 Trường Mầm Non Tân Thành

12 Trường Mầm Non Nam Bình

13 Trường Mầm Non Ninh Khánh

14 Trường Mầm Non Ninh Tiến

15 Trường Mầm Non Ninh Nhất

16 Trường Mầm Non Ninh Khang

17 Trường Mầm Non Ninh Mỹ

18 Trường Mầm Non Ninh Xuân

19 Trường Mầm Non Thiên Tôn


